
                                                       
List of Vaccines available at FV Hospital 2022 

 ê      X   
Name of Vaccine 

Xuấ   ứ 
Made in 

Ghi chú 
Notes 

3 trong 1 (bạch hầu- uốn ván- ho gà) Diphtheria, Tetanus, Pertussis ADACEL 
PHÁP/ 

FRANCE 
Còn văc xin/ Available  

3 trong 1 (bạch hầu- uốn ván- ho gà) Diphtheria, Tetanus, Pertussis BOOSTRIX 
PHÁP/ 

FRANCE 
Còn văc xin/ Available  

4 trong 1 (bạch hầu- uốn ván- ho gà- bại liệt) Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio TETRAXIM 
PHÁP/ 

FRANCE 
Còn văc xin/ Available  

6 trong 1 (bạch hầu- uốn ván- ho gà- bại liệt- 
viêm màng não mủ-viêm gan B) 

Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, HIB, 
Hepatitis B 

INFANRIX HEXA BỈ/ BELGIUM Còn văc xin/ Available  

6 trong 1 (bạch hầu- uốn ván- ho gà- bại liệt- 
viêm màng não mủ-viêm gan B) 

Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, HIB, 
Hepatitis B 

HEXAXIM 
PHÁP/ 

FRANCE 
Còn văc xin/ Available  

Viêm gan A (trẻ em) Hepatitis A (Pediatric) AVAXIM PEDIATRIC 
PHÁP/ 

FRANCE 
Còn văc xin/ Available  

Viêm gan A+ B Hepatitis A+B TWINRIX BỈ/ BELGIUM Còn văc xin/ Available  

Viêm gan B (người lớn) Hepatitis B (Adult) EUVAX B 1ml 
HÀN QUỐC/ 

KOREA 
Còn văc xin/ Available  

Viêm gan B (người lớn) Hepatitis B (Adult) ENGERIX B 1ml BỈ/ BELGIUM 
Hế         / No  

available  

Viêm gan B (trẻ em) Hepatitis B (Pediatric) EUVAX B 0.5ml 
HÀN QUỐC/ 

KOREA 
Còn văc xin/ Available  



Viêm gan B (trẻ em) Hepatitis B (Pediatric) ENGERIX B 0.5ml BỈ/ BELGIUM 
Hế         / No  

available  

U     ư  ổ  ử  u   Human papilloma virus vaccine GARDASIL MỸ/ AMERICA Còn văc xin/ Available  

Cúm (người lớn+trẻ em) Influenza (Adult+Pediatric) 
INFLUVAC TETRA 
0.5ml 

HÀ LAN/ 
NETHERLANDS 

Hế         / No  
available  

Cúm (người lớn+trẻ em) Influenza (Adult+Pediatric) 
VAXIGRIP TETRA 
0.5ml 

PHÁP/ 
FRANCE 

Còn văc xin/ Available  

  ê   ão N ậ   ả  Japannese Encephalitis IMOJEV 
PHÁP/ 

FRANCE 
Còn văc xin/ Available  

Sở  Measles MVVAC VIỆT NAM Còn văc xin/ Available  

Sở , Qua  bị, Rubella Measles, Mumps, Rubella M.M.R II MỸ/ AMERICA Còn văc xin/ Available  

  ê   à    ão do     ầu ACYW Meningococcal A,C,Y,W-135 MENACTRA 
PHÁP/ 

FRANCE 
Còn văc xin/ Available  

P ế  ầu 1  
Pneumococcal conjugate vaccine, 10 
valent adsorbed 

SYNFLORIX BỈ/ BELGIUM Còn văc xin/ Available  

P ế  ầu 13 
Pneumococcal polysaccharide, 13 
serotypes 

PREVENAR 
CH AI-LEN/ 

IRELAND 
Còn văc xin/ Available  

D   Rabies Vaccine  VERORAB 
PHÁP/ 

FRANCE 
Còn văc xin/ Available  

Ro a   êu   ảy Rotarix ROTARIX BỈ/ BELGIUM Còn văc xin/ Available  

Ro a   êu   ảy Rotateq ROTATEQ MỸ/ AMERICA Còn văc xin/ Available  

Uố   á  Tetanus V.A.T VIỆT NAM Còn văc xin/ Available  



Lao Tuberculosis BCG VIỆT NAM Còn văc xin/ Available  

  ươ    à  Typhoid fever TYPHIM 
PHÁP/ 

FRANCE 
Còn văc xin/ Available  

  ủy đậu Varicella (Chicken box) VARIVAX MỸ/ AMERICA Còn văc xin/ Available  

  ủy đậu Varicella (Chicken box) VARILRIX MỸ/ AMERICA Còn văc xin/ Available  

 


